
SỞ GD&ĐT LONG AN      MA TRẬN – BẢNG ĐẶT TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

    TRƯỜNG THPT                                       NĂM HỌC 2025-2026 

       RẠCH KIẾN                                           MÔN GDQP&AN 11 

                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA  

1. Về kiến thức 

Kiểm tra kiến thức của học sinh qua những bài đã học: 

- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. 

- Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam. 

- Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh. 

- Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế. 

2. Về kĩ năng  

Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học để trả lời một số câu hỏi.   

3. Về ý thức 

Nghiêm túc, trung thực trong khi làm bài kiểm tra. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Thiết kế ma trận, bảng đặt tả, soạn câu hỏi, xây dựng đáp án và biểu điểm, đề và 

giấy kiểm tra. 

2. Học sinh: Ôn tập, chuẩn bị bút, viết, …. 

III. HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA 

- Hình thức: Trắc nghiệm khách quan.  

- Cách tổ chức kiểm tra: Làm bài kiểm tra trắc nghiệm.  

IV. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ 

Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp 
Cấp độ 

cao 
 

TNKQ TL TNKQ TL 
TN 

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL  



Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp 
Cấp độ 

cao 
 

TNKQ TL TNKQ TL 
TN 

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL  

1. Bảo vệ chủ 

quyền lãnh 

thổ và biên 

giới quốc gia. 

 

Biết đ  c 

một số 

kiến thức 

về biên 

giới quốc 

gia.  

 Hiểu 

đ  c các 

bộ phận 

cấu thành 

lãnh thổ 

quốc gia 

và 

ph ơng 

pháp để 

cố định 

đ ờng 

biên giới 

quốc gia.  

 Vận dụng 

kiến thức đã 

học, liên hệ 

trách nhiệm 

của học sinh 

trong xây 

dựng và 

quản lí, bảo 

vệ biên giới 

quốc gia. 

    

 

Số câu 

Số điểm       

Tỉ lệ % 

5 

1, 25 

 3 

0, 75 

 2 

0, 5 

 

   10 

2,5 

điểm  

= 25% 

2. Luật Nghĩa 

vụ quân sự và 

trách nhiệm 

của học sinh. 

Biết đ  c 

cấu trúc, 

tuổi đ ng 

kí, độ 

tuổi thực 

hiện, thời 

hạn phục 

vụ và một 

số quy 

định 

chung 

của Luật 

Nghĩa vụ 

quân sự.   

 Hiểu 

đ  c cấu 

trúc, độ 

tuổi thực 

hiện, và 

một số 

quy định 

chung 

của Luật 

Nghĩa vụ 

quân sự.   

 Vận dụng 

kiến thức đã 

học, liên hệ 

trách nhiệm 

của học sinh 

trong việc 

thực hiện 

Luật nghĩa 

vụ quân sự 

nói chung và 

đ ng ký 

nghĩa vụ 

quân sự nói 

riêng. 

    

Số câu 

Số điểm       

Tỉ lệ % 

5 

1, 25 

 3 

0, 75 

 2 

0, 5 

 

   10 

2,5 

điểm  

= 25% 



Cấp độ 

 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp 
Cấp độ 

cao 
 

TNKQ TL TNKQ TL 
TN 

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL  

3.Phòng 

chống tệ nạn 

xã hội ở Việt 

Nam trong 

thời kì hội 

nhập quốc tế. 

Biết đ  c 

một số 

kiến thức 

về phòng 

chống tệ 

nạn xã 

hội ở Việt 

Nam 

trong thời 

kì hội 

nhập 

quốc tế. 

 Hiểu 

đ  c một 

số quy 

định về 

phòng 

chống tệ 

nạn xã 

hội ở Việt 

Nam 

trong thời 

kì hội 

nhập 

quốc tế. 

 Vận dụng 

kiến thức đã 

học, liên hệ 

trách nhiệm 

của học sinh 

trong phòng 

chống tệ nạn 

xã hội ở 

Việt Nam 

trong thời kì 

hội nhập 

quốc tế. 

    

Số câu 

Số điểm       

Tỉ lệ % 

5 

1, 25 

 3 

0, 75 

 2 

0, 5 

   10 

2,5 

điểm  

= 25% 

4. Một số vấn 

đề vi phạm 

pháp luật về 

bảo vệ môi 

tr ờng. 

Biết đ  c 

một số 

kiến thức 

về vi 

phạm 

pháp luật 

về bảo vệ 

môi 

tr ờng. 

 Hiểu 

đ  c một 

số kiến 

thức 

phòng 

chống về 

vi phạm 

pháp luật  

bảo vệ 

môi 

tr ờng. 

 Vận dụng 

kiến thức đã 

học, liên hệ 

trách nhiệm 

của học sinh 

trong xây 

dựng và 

quản lí,  bảo 

vệ môi 

tr ờng tại 

địa ph ơng. 

    

Số câu 

Số điểm       

Tỉ lệ % 

5 

1, 25 

 3 

0, 75 

 2 

0, 5 

 

   10 

2,5 

điểm  

= 25% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm    

% 

20 

5 

50% 

 12 

3 

30% 

 8 

2 

20% 

   40 

10 

điểm 

 

 



V. BẢNG ĐẶT TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – LỚP 11 

MÔN: GD-QPAN  – Thời gian làm bài: 45 phút. 

 

TT 

 

Nội dung 

kiến thức/ 

kĩ năng 

 

Đơn vị kiến 

thức/ kĩ năng 

 

Mức độ kiến 

thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, 

đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Tổng 

Số câu 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

 

 

 

1 

 

 

Bảo vệ chủ 

quyền lãnh 

thổ, biên giới 

quốc gia 

n ớc 

CHXHCNVN 

I. Nội dung cơ 

bản của chiến 

l  c bảo vệ Tổ 

quốc 

VNXHCN.  

II. Một số nội 

dung về chủ 

quyền lãnh 

thổ, biên giới 

quốc gia n ớc 

CHXHCNVN  

III. Một số nội 

dung Công 

 ớc Liên h p 

quốc về Luật 

Biển n m 

1982 và Luật 

Biển VN.  

IV. Trách 

nhiệm trong 

việc bảo vệ 

chủ quyền 

lãnh thổ, biên 

giới quốc gia 

n ớc 

CNXHCNVN.  

Nhận biết: 

- Mục tiêu, quan 

điểm của chiến 

l  c bảo vệ Tổ 

quốc VNXHCN. 

- Chủ quyền lãnh 

thổ và biên giới 

quốc gia   

- Công  ớc Liên 

h p quốc về Luật 

Biển n m 1982 

- Luật Biển Việt 

Nam. 

Thông hiểu: 

- Mục tiêu, quan 

điểm của chiến 

l  c bảo vệ Tổ 

quốc VNXHCN. 

- Chủ quyền lãnh 

thổ và biên giới 

quốc gia  

- Công  ớc Liên 

h p quốc về Luật 

Biển n m 1982 

- Luật Biển Việt 

Nam. 

Vận dụng:  

- Biên giới quốc 

gia 

- Trách nhiệm của 

học sinh   

- Kiến thức chung 

(thực tế) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

2 

 

Luật Nghĩa 

vụ quân sự và 

trách nhiệm 

của học sinh 

I. Một số nội 

dung cơ bản 

của Luật 

NVQS 

 

II. Một một số 

nội dung cơ 

bản Nghị định 

của Chính phủ 

Nhận biết: 

- Những công dân 

nào đ  c công 

nhận đã hoàn 

thành NVQS trong 

thời bình. 

- Thời hạn và độ 

tuổi gọi nhập ngũ 

đối với công dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



về thực hiện 

nghĩa vụ tham 

gia CAND 

Việt Nam. 

- Những hành vi 

nào bị nghiêm cấm 

khi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự. 

Thông hiểu:   

- Những công dân 

nào đ  c công 

nhận đã hoàn 

thành NVQS trong 

thời bình. 

- Thời hạn và độ 

tuổi gọi nhập ngũ 

đối với công dân 

Việt Nam. 

- Những hành vi 

nào bị nghiêm cấm 

khi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự. 

Vận dụng:  

- Tiêu chuẩn công 

dân đ  c gọi nhập 

ngũ. 

- Miễn gọi nhập 

ngũ. 

- Những hành vi 

nào bị nghiêm cấm 

khi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự. 

 

 

 

3 

Phòng chống 

tệ nạn xã hội 

ở VN trong 

thời kì hội 

nhập quốc tế 

 I. Một một số 

nội dung cơ 

bản về tội 

phạm. 

II. Phòng, 

chống tội 

phạm sử 

dụng công 

nghệ cao. 

III. Phòng, 

chống tệ nạn 

xã hội 

IV. Trách 

nhiệm phòng 

chống tội 

phạm, tệ nạn 

xã hội và tội 

phạm sử 

dụng công 

nghệ cao. 

Nhận biết: 

- Khái niệm về tội 

phạm. 

- Một số loại tệ 

nạn xã hội 

Thông hiểu: 

-  Một số loại tệ 

nạn xã hội 

- Quy định của 

pháp luật về phòng 

chống tệ nạn xã 

hội 

- Những cách thức 

hoạt động phổ biến 

của tội phạm sử 

dụng công nghệ 

cao ở Việt Nam. 

- Hành vi vi phạm 

về phòng, chống 

tội phạm sử dụng 

công nghệ cao và 

bị nghiêm cấm. 

Vận dụng:  

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

10 



Kiến thức đã học, 

liên hệ trách 

nhiệm của học 

sinh trong phòng 

chống tệ nạn xã 

hội ở Việt Nam 

trong thời kì hội 

nhập quốc tế. 
 

4 Một số vấn 

đề vi phạm 

pháp luật về 

bảo vệ môi 

tr ờng. 

I. Một một số 

nội dung cơ 

bản về môi 

tr ờng và an 

ninh môi 

tr ờng. 

II. Bảo vệ 

môi tr ờng. 

III. Trách 

nhiệm Bảo vệ 

môi tr ờng. 

Nhận biết: 

- Khái niệm về 

môi tr ờng. 

- Một số loại tệ 

nạn xã hội 

Thông hiểu: 

-Một số kiến thức 

về vi phạm pháp 

luật về bảo vệ 

môi tr ờng. 
Vận dụng:  

kiến thức đã học, 

liên hệ trách 

nhiệm của học 

sinh trong xây 

dựng và quản lí,  

bảo vệ môi 

tr ờng tại địa 

ph ơng. 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

10 

Tổng  20 12 8 0 40 

Tỉ lệ %   50% 30%   20 %            0% 100 

Tỉ lệ chung  80% 20% 100% 

  

VI. BIÊN SOẠN ĐỀ 

VII. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM 

Ngày 26  tháng 10  năm 2025      Ngày 25  tháng 10 năm 2025 

 

 

DUYỆT CỦA BGH 

                   P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

               NGUYỄN PHÚ TRIỆU 

 

                 Rạch Kiến, ngày   tháng    năm 2025 

                          TỔ TRƯỞNG CM 
                                         (ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

                   TRẦN CÔNG KHÁNH 
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